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Môn kiểm tra: Địa lý

Thời gian làm bài: 45  phút

Đề 1

Câu 1(3 điểm). Trình bày chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

Câu 2(3 điểm). Trình bày sự phân bố nhiệt độ của không khí trên trái đất.

Câu 3(4 điểm). Nêu sự hoạt động của gió Tây ôn đới và gió mậu dịch.

Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                      
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……  
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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Môn kiểm tra: Địa lý

Thời gian làm bài: 45  phút

Đề 2

Câu 1(3 điểm). Nêu và giải thích hiện tượng các mùa trong năm trên Trái Đất.
Câu 2(3 điểm). Quá trình phong hóa là gì? Trình bày phong hóa hóa học.
Câu 3(4 điểm). Khí áp là gì? Nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp.
Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                      
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……  
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA (đề 1)

(Hướng dẫn gồm 01 trang)

Câu 1.

 - Chuyển động tự quay quanh trục:

+ Trái đất chuyển động tự quay quanh một trục tưởng tượng, nghiêng một góc 66033’ với mặt phẳng quỹ đạo chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.

+ Chiều chuyển động từ Tây sang Đông.

+ Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là một ngày đêm (24 giờ).

- Hệ quả:

+ Hiện tượng luân phiên ngày đêm ở khắp mọi nơi trên bề mặt Trái Đất.

+ Giờ trên trái đất khác nhau.

+ Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể: nếu nhìn theo hướng chuyển động thì ở nửa cầu Bắc vật chuyển động bị lệch về bên phải, ở nửa cầu Nam bị lệch về bên trái.

Câu 2. 

Câu 3.
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA (đề 2)

(Hướng dẫn gồm 01 trang)

Câu 1.

 - Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.

- Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, lúc ấy là mùa nóng của nửa cầu đó.

- Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt trời thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt, lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu đó.

- Vào các ngày 21 – 3 và 23 – 9, hai bán cầu có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời như nhau, nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau. Đó là lúc chuyển tiếp các mùa nóng và lạnh của Trái Đất.

- Một năm chia làm bốn mùa, đó là: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Câu 2.  

Câu 3. 
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        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA
(Hướng dẫn gồm ……trang)

Đề 1.






I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(3 đ)


	- Chuyển động tự quay quanh trục:

+ Trái đất chuyển động tự quay quanh một trục tưởng tượng, nghiêng một góc 66033’ với mặt phẳng quỹ đạo chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.

+ Chiều chuyển động từ Tây sang Đông.

+ Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là một ngày đêm (24 giờ).

- Hệ quả:

+ Hiện tượng luân phiên ngày đêm ở khắp mọi nơi trên bề mặt Trái Đất.

+ Giờ trên trái đất khác nhau.

+ Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể: nếu nhìn theo hướng chuyển động thì ở nửa cầu Bắc vật chuyển động bị lệch về bên phải, ở nửa cầu Nam bị lệch về bên trái.
	3 đ

	2

(3 đ)


	- Phân bố theo vĩ độ địa lí:

+ Từ Xích đạo về cực (theo chiều tăng của vĩ độ) nhiệt độ trung bình năm có xu hướng giảm.

+ Từ Xích đạo về cực, biên độ nhiệt độ năm ngày càng tăng.

- Phân bố theo lục địa và đại dương:

+ Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa.

+ Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt độ lớn.

- Phân bố theo địa hình:

+ Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

+ Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi.
	3 đ

	3

(4 đ)
	- Gió Tây ôn đới:

+ Là loại gió thổi gần như quanh năm, từ các khu áp cao cận nhiệt đới về phía áp thấp ôn đới.

+ Hướng chủ yếu của loại gió này là hướng tây (ở bán cầu Bắc hướng tây nam, ở bán cầu Nam hướng tây bắc).

- Gió Mậu dịch:

+ Là loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về Xích đạo.

+ Ở bán cầu Bắc: hướng gió là đông bắc.

+ Ở bán cầu Nam: hướng gió là đông nam.

+ Gió Mậu dịch thổi quanh năm và khá đều đặn theo hướng gần như cố định, tính chất của gió nói chung là khô.
	4 đ


Hết
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA
(Hướng dẫn gồm 1 trang)

Đề 2.






I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(3 đ)


	- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.

- Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, lúc ấy là mùa nóng của nửa cầu đó.

- Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt trời thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt, lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu đó.

- Vào các ngày 21 – 3 và 23 – 9, hai bán cầu có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời như nhau, nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau. Đó là lúc chuyển tiếp các mùa nóng và lạnh của Trái Đất.

- Một năm chia làm bốn mùa, đó là: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
	3 đ

	2

(3 đ)


	- Quá trình phong hóa: là quá trình phá hủy và biến đổi các loại đá và khoáng vật. Do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, của nước, của ôxi, khí cacbonic, các loại axit có trong thiên nhiên và sinh vật.

- Phong hóa hóa học:

+ Là quá trình phá hủy, chủ yếu làm biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.

+ Tác nhân chủ yếu của phong hóa hóa học là nước và các hợp chất hòa tan trong nước; khí cacbonic, ôxi và axít hữu cơ của sinh vật thông qua các phản ứng hóa học.

+ Quá trình hòa tan và tạo thành những dạng địa hình khác nhau ở trên bề mặt đất và ở dưới sâu gọi là quá trình cacxtơ.
	3 đ

	3

(4 đ)
	- Khí áp là sức nén của không khí xuống bề mặt Trái Đất.

- Nguyên nhân làm thay đổi khí áp:

+ Khí áp thay đổi theo độ cao: càng lên cao không khí càng loãng, sức nén càng nhỏ, do đó khí áp giảm.

+ Khí áp thay đổi theo nhiệt độ:

   ● Khi nhệt độ tăng, không khí nở ra, tỷ trọng không khí giảm đi, khí áp cũng giảm.

   ● Khi nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỷ trọng tăng nên khí áp tăng.

+ Khí áp thay đổi theo độ ẩm:

● Ở cùng khí áp và nhiệt độ, thì một lít hơi nước nhẹ hơn một lít không khí khô.

● Khi nhiệt độ cao, thì hơi nước bốc lên nhiều chiếm dần chỗ của không khí khô làm cho khí áp giảm.

● Vùng xích đạo quanh năm nóng, nhiệt độ cao, nên ở đây đã hình thành đai áp thấp xích đạo.
	4 đ


Hết

